
ST
T

Số Chứng chỉ QĐ Họ và tên
Năm sinh

Số 
CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực cấp 1

Hạng 
cấp 1

Thời hạn 1 Lĩnh vực cấp2
Hạng 
cấp 2

Thời hạn 2 Lĩnh vực cấp 3
Hạng 
cấp 3

Thời hạn 3 Lĩnh vực cấp 4
Hạng 
cấp 4

Thời hạn 4

1
DON-

00110882

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020. Đỗ Văn Dương 25/02/1985 151414628 09/12/2013
Công an Thái 

Bình
Việt Nam

Đại học Lương 
Thế Vinh

Chính quy KS XD DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng; 

công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà) 

II
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật (tuyến cấp - 
thoát nước; chiếu sáng 

công cộng) 

III
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình Dân dụng và 

công nghiệp

III
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

2
DON-

00110883

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020. Phùng Quốc Đạt 13/08/1978 271391756 10/04/2019
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Kiến 
Trúc Hà Nội

Chính quy KS XD DD&CN

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng; 

công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà) 

II
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

Định giá xây dựng II
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

3
DON-

00110884

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020.
Trương Hữu 

Trung
02/04/1990 271884143 12/09/2015

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Cao đẳng công 
nghệ và Quản 

trị Sonadezi
Chính quy

CĐ công nghệ 
kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp 
III

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật (tuyến cấp - 
thoát nước; chiếu sáng 

công cộng) 

III
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

4
DON-

00110885

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020.
Nguyễn Thành 

Mậu
24/01/1984 205136700 30/01/2020

Công an 
Quảng Nam

Việt Nam
Cao Đẳng Xây 

Dựng Số 3 
Chính quy

CĐ XD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng và công 

nghiệp
III

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

5
DON-

00110886

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020.
Dương Tiến 

Cường
07/12/1988

0770880036
28

14/02/2020
Cục trưởng 

CCSQLHC về 
TTXH

Việt Nam
Đại học Bình 

Dương 
Chính quy

KS CNKT 
CTXD

Giám  sát công tác xây 
dựng công trình Giao 
thông: Cầu,  Đường bộ 

III
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

6
DON-

00064174

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 150/QĐ-SXD ngày 

12/07/2019.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020

Hồ Xuân Minh 
Hoàng

27/08/1988 272806000 06/01/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại Học Quy 
Nhơn 

Chính quy
KS CNKT 

CTXD

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình: Dân 

dụng; Hạ tầng kỹ thuật 
(tuyến cấp nước); Giao 

thông (đường bộ)

III
Từ: 14/07/2019
đến: 14/07/2024

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

III
Từ: 14/07/2019
đến: 14/07/2024

Định giá xây dựng II
Từ: 08/12/2020
đến: 14/07/2024

7
DON-

00110887

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020.
Nguyễn Hữu 

Hạnh
30/09/1976 271844538 30/10/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Đại học GTVT Chính quy
KS XD Cầu 

đường
Định giá xây dựng II

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

8
DON-

00110888

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020.
Nguyễn Quốc 

Danh
02/01/1988 215065081 26/04/2019

Công an Bình 
Định

Việt Nam
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN

Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng

III
Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân 

dụng
III

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

9
DON-

00110889

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020. Trần Văn Hóa 17/11/1994 174733616 26/12/2011
Công an 

Thanh Hóa
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS CNKT 

CTXD
Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
III

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân 

dụng
III

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

10
DON-

00084291

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 18/QĐ-SXD ngày 

05/02/2020.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020

Trần Huy 
Hoàng

03/02/1992
0380920094

31
20/03/2018

Cục đăng ký 
quản lý và 

DLQG về dân 
cư

Việt Nam
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

KS CNKT 
CTXD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân dụng

III
Từ: 05/02/2020
đến: 05/02/2025

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình dân 

dụng
III

Từ: 05/02/2020
đến: 05/02/2025

Thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng

III
Từ: 08/12/2020
đến: 05/02/2025

Định giá xây dựng III
Từ: 08/12/2020
đến: 05/02/2025

11
DON-

00060067

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 150/QĐ-SXD ngày 

12/07/2019.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 255/QĐ-SXD ngày 

23/12/2019
Bổ sung lần 2: Theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020

Nguyễn Văn 
Chẩn

18/01/1988 221222267 16/06/2017
Công an Phú 

Yên
Việt Nam

Đại học GTVT 
TPHCM

Chính quy
KS XD cầu 

đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật (tuyến thoát 
nước, chiếu sáng công 

cộng); Giao thông (Đường 
bộ)

III
Từ: 14/07/2019
đến: 14/07/2024

Định giá xây dựng III
Từ: 23/12/2019
đến: 14/07/2024

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình: Dân dụng; Hạ 
tầng kỹ thuật (tuyến 
thoát nước); Giao 
thông (đường bộ, 
cầu đường bộ); 

NN&PTNT (kênh 
Thủy lợi)

III
Từ: 23/12/2019
đến: 14/07/2024

Khảo sát địa hình; Thiết 
kế xây dựng công trình 
giao thông (Đường bộ)

III
Từ: 08/12/2020
đến: 14/07/2024

12
DON-

00110890

Ban hành kèm theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020. Lê Nam Anh 27/08/1993 187070468 16/11/2008
Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Đại học Bách 
Khoa, ĐH Đà 

Nẵng
Chính quy

KS KTXD CT 
Giao thông

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông: Đường 

bộ
III

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình giao 

thông: Đường bộ 
III

Từ: 08/12/2020
đến: 08/12/2025

13
DON-

00049572

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 22/QĐ-SXD ngày 

23/01/2019.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020

Nguyễn Văn 
Huy

03/08/1994 215253994 24/02/2015
Công an Bình 

Định
Việt Nam

Đại học XD 
Miền Trung

Chính quy
CĐ CN Kỹ 

thuật Giao thông

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông: Đường 

bộ
III

Từ: 30/01/2019
đến: 30/01/2024

Giám sát công tác xây 
dựng công trình giao 

thông: Đường bộ 
III

Từ: 30/01/2019
đến: 30/01/2024

Khảo sát địa hình III
Từ: 08/12/2020
đến: 30/01/2024

14
DON-

00095711

Cấp lần đầu:  Theo Quyết 
định số 127/QĐ-SXD ngày 

14/07/2020.
Bổ sung lần 1: Theo Quyết 
định số 238/QĐ-SXD ngày 

08/12/2020

Nguyễn Anh 
Tuấn

03/01/1993 285450926 10/01/2011
Công an Bình 

Phước
Việt Nam

 Đại học Giao 
Thông vận tải 

TP.HCM
Chính quy

KS Xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông: Đường 

bộ
III

Từ: 14/07/2020
đến: 14/07/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình giao 

thông: Đường bộ 
III

Từ: 14/07/2020
đến: 14/07/2025

Khảo sát địa hình III
Từ: 08/12/2020
đến: 14/07/2025

Định giá xây dựng III
Từ: 08/12/2020
đến: 14/07/2025
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